 
Trường: THPT Chu Văn An 
Tổ: Lý – Công nghệ 
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: CÔNG NGHỆ 12 – CÔNG NGHỆ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Thời gian làm bài: 45 phút 
Hình thức: Trắc nghiệm 70%, Tự luận 30% 
Cấu trúc đề:
· Phần I: Trắc nghiệm 4 lựa chọn (12 câu = 3,0 điểm) 
· Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai (4 câu = 16 ý = 4,0 điểm) 
· Phần III: Tự luận (2 câu = 3,0 điểm) 
Tỉ lệ mức độ tư duy: 30% Nhận biết – 40% Thông hiểu – 30% Vận dụng 

BẢNG MA TRẬN
	TT 
	Chương / Chủ đề 
	Nội dung / Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá 
	
	
	

	
	
	
	TN 4 lựa chọn
	
	
	TN Đúng/Sai (ý)

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết

	1
	Chủ đề 1: Giới thiệu chung về kĩ thuật điện
	Bài 1: Khái quát về kĩ thuật điện
	1
	1
	
	

	
	
	Bài 2: Một số ngành nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện
	2
	1
	
	

	2
	Chủ đề 2: Hệ thống điện quốc gia
	Bài 3: Mạch điện xoay chiều 3 pha
	
	1
	
	1a

	
	
	Bài 4: Cấu trúc hệ thống điện quốc gia
	1
	1
	
	1a

	
	
	Bài 5: Một số phương pháp sản xuất điện năng
	1
	
	
	1a

	
	
	Bài 6: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ
	1
	
	
	

	
	
	Bài 7: Mạng điện hạ áp dùng trong sinh hoạt
	2
	
	
	1a

	Tổng số câu/ý
	
	
	8 câu
	4 câu
	0
	4 ý

	Tổng số điểm
	
	
	2,0 điểm
	1,0 điểm
	0 điểm
	1,0 điểm

	Tỉ lệ %
	
	
	30%
	
	
	40%

	
BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

	TT
	Chương / Chủ đề 
	Đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt 
	Số lượng câu hỏi / lệnh hỏi theo mức độ đánh giá 
	
	

	
	
	
	
	TN Nhiều lựa chọn
	TN Đúng / Sai
	Tự luận

	1
	Chủ đề 1: Giới thiệu chung về kĩ thuật điện
	Bài 1: Khái quát về kĩ thuật điện
	Biết:

- Trình bày được khái niệm kĩ thuật điện. 

- Nêu vị trí, vai trò của kĩ thuật điện trong sản xuất và đời sống. 

Hiểu:

- Tóm tắt được triển vọng phát triển của kĩ thuật điện trong sản xuất và đời sống.
	2
	
	

	
	
	Bài 2: Một số ngành nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện
	Biết:

- Nhận biết được một số ngành nghề trong thiết kế điện. 

- Nhận biết được một số ngành nghề trong sản xuất, chế tạo thiết bị điện. 

Hiểu:

- Phân tích được ngành nghề lắp đặt điện thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện.
	3
	
	

	2
	Chủ đề 2: Hệ thống điện quốc gia
	Bài 3: Mạch điện xoay chiều ba pha
	Biết:

- Trình bày được khái niệm và nguyên lí tạo ra dòng điện xoay chiều ba pha. 

Hiểu:

- Mô tả được cách nối nguồn ba pha. 

Vận dụng:

- Xác định được các thông số hiệu dụng của mạch điện ba pha đối xứng.
	1
	1 (4 ý)
	1

	
	
	Bài 4: Cấu trúc hệ thống điện quốc gia
	Biết:

- Kể tên được từng thành phần và mô tả được cấu trúc chung của hệ thống điện quốc gia. 

Hiểu:

- Phân biệt được vai trò của từng thành phần trong hệ thống điện quốc gia. 

- Vẽ được cấu trúc chung của hệ thống điện quốc gia. 

- Giải thích được các thông số trong hệ thống điện quốc gia. 

Vận dụng:

- Xác định được vai trò của hệ thống điện quốc gia.
	2
	1(4 ý)
	

	
	
	Bài 5: Một số phương pháp sản xuất điện năng
	Biết:

- Trình bày được nội dung cơ bản về một số phương pháp sản xuất điện năng chủ yếu (thủy điện, nhiệt điện). 

Hiểu:

- Phân biệt được các phương pháp sản xuất điện năng (điện hạt nhân, điện gió, điện mặt trời). 

Vận dụng:

- Xác định được các thành phần trong phương pháp sản xuất điện năng từ năng lượng gió.
	1
	1(4 ý)
	

	
	
	Bài 6: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ
	Biết:

- Kể tên được các thiết bị trong mạng điện sản xuất quy mô nhỏ. 

- Trình bày được nhiệm vụ của trạm biến áp và mô tả cấu trúc chung của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ. 

Hiểu:

- Đọc được sơ đồ mạng điện sản xuất quy mô nhỏ.
	1
	
	

	
	
	Bài 7: Mạng điện hạ áp dùng trong sinh hoạt
	Biết:

- Trình bày được sơ đồ và các thông số kĩ thuật của mạng điện hạ áp dùng trong sinh hoạt. 

Hiểu:

- Vẽ được sơ đồ mạng điện hạ áp dùng trong sinh hoạt.
	2
	
	





                                             Cần Đước, ngày…… tháng ….. năm……..
                                                       Giáo viên bộ môn




																   Nguyễn Trường An

